ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
MÔN HÓA HỌC 
Câu 1: Tổng số các loại hạt cấu tạo nên một nguyên tử của một nguyên tố là 34. Nguyên tố đó là:

	A. Ne    
	B. Na         
	C. Mg      
	D. Al


Ta có: 2P +N = 34(1)

thay (2) vào (1) ta được: 9.7≤ P  ≤ 11.3

P≤ N≤ 1.5P    (2)                 
P = 10=>N=14=>A= 24 ≠ Ne(A= 18)






P = 11=> N=12=>A= 23 =>Na(A= 23)( tm)
Câu 2: Sắp xếp các ion sau: 37Rb+; 12Mg2+; 8O2-; 16S2-; 20Ca2+ theo chiều bán kính ion tăng dần: 
A. 8O2-; 12Mg2+; 16S2-; 20Ca2+; 37Rb+;

B. 37Rb+; 20Ca2+; 16S2-; 12Mg2+; 8O2-; 

C. 12Mg2+; 8O2-; 20Ca2+  ;16S2-; 37Rb+; 

D. 37Rb+; 20Ca2+ ; 16S2-; 8O2-; 12Mg2+.
Dựa vào số lớp e,càng nhiều lớp R càng lớn,cùng số lớp e(cùng số e) R càng lón,lực hút càng mạnh.R càng nhỏ=>C
Câu 3: Phân tử  hidrocacbon X mạch hở có 12 liên kết σ và 2 liên kết ח. Công thức phân tử của X là:
	A. C4H8  
	B.  C4H6       
	C. C5H8      
	D. C6H10


 1 liên kết ח = 2 liên kết σ, nên tổng liên kết σ = 16= (n-1) liên kết giữa c-c và 2n+2 liên kết giữa c-H,nên 3n+1 =16 => n= 5 => đ/s C
Câu 4: Cho phương trình:
FexOy   +   HNO3    (     Fe(NO3)3    +    N2O   +     H2O

Hệ số của HNO3 trong phương trình phản ứng là:

	A. (15x-2y)
	B. (6x-4y)     
	C. (2x-3y)
	D. (30x-4y)


HS tự thăng bằng e => đáp án D
Câu 5: Nạp vào bình kín dung tích 10 lít hỗn hợp gồm: 2,24 lít H2 (đktc) và 16(g) Br2, nung nóng để tiến hành phản ứng : H2    +    Br2                    2HBr  
Sau 50 giây thấy nồng độ khí Br2 còn lại là 5.10-3 (mol/l), tốc độ trung bình của phản ứng trên là: 
	A. 5.10-3 mol/l.s
	B.  1.10-4 mol/l.s    
	C. 5.10-4 mol/l.s
	D. 5.10-5 mol/l.s


T=0 [Br2]=0.01                     ∆C=5.10-3  → v=∆C/∆t=5.10-3/50=10-4 → B
T=50(s) [Br2]=5.10-3
Câu 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ vào H2O thu được 200ml dung dịch X và 3,36 (l) H2 ở đktc. Thêm V(l) HCl 1M vào ½ dung dịch X thì dung dịch thu được sau phản ứng có pH=0,3 (biết lg0,5= -0,3)
	A. V=100ml
	B.  V=200ml   
	C. V=400ml
	D. V=500ml


nH2=0,15→ nOH- =0,3 → trong 1/2X nOH-=0,15

PH=0,3 → [H+]=0,5=nH+/(v+0,1)→ nH+=0,5v+0,5

Đặt vào pt tính theo OH-→ nH+ dư = v-0,15=0,5v+0,5 → v=400ml →C
Câu 7: Dung dịch A chứa: a mol Na+, b mol HCO3-, c mol CO32-, d mol SO42-), để tạo kết tủa lớn nhất với dung dịch A cần 100 ml dung dịch Ba(OH)2 nồng độ x mol/lít. Tính x theo a, b?
	A. x = (3a+2b)/0,2
	B. x = (2a+b)/0,2    
	C. x = (a-b)/0,2
	D. x = (a+b)/0,2


Dung dịch sau pư có Na+ và OH- nên nNa+ = nOH-=a

nOH- thêm vào = 0,2x pư với HCO3-: HCO3- + OH- → CO32- +H2O 

                                                             b   → b

→ tổng OH- = 0,2x=a+b→ x=(a+b)/0,2
Câu 8: Cho hỗn hợp kim loại gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Zn vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm  Hg(NO3)2 1,5M và AgNO3 1,5M. Sau phản ứng thu được m(g) kim loại. Tính m?
	A. 82,65
	B.  62,55   
	C. 32,4
	D. 29,7


Zn0→Zn+2+2e
Ag+ + 1e→Ag
0,1
        0,2
0,3   0,3→0,3

Fe0 → Fe+2 + 2e
Hg2+ + 2e→Hg
0,2
         0,4
0,3     0,6  

( Fe2+  pư tiếp với Hg2+ còn dư 


      Fe2+→Fe3++1e

      0,2               0,2  →enhận dư = 0,1

( kloại 
Ag=0,3         → m=0,3.108 +0,25.201=82,65 → A

Hg=0,25
Câu 9: Nung 9 gam Fe(NO3)2 trong một bình kính, không chứa không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Trộn khí O2 vào hỗn hợp Y, thu được hỗn hợp khí Z, dẫn Z vào 500 ml H2O thu được dung dịch D có pH = 1 và thấy có khí thoát ra. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân.
	A. 25%
	B.  50%   
	C. 80%
	D. 75%


      nFe(NO3)3bd =  0,05

 2Fe(NO3)2 → Fe2O3  + 4NO2 + 1/2O2
      (pư)     0,025                        0,05

          2NO2 + 1/2O2 +H2O → 2HNO3
           0,05                                   0,05

         PH=1 → [H+]=n/0,5=0,1 → nH+ = 0,05

         h =n (Fe(NO3)3pu/nFe(NO3)3bđ).100 =50%
Câu 10: Điện phân 200ml dung dịch hỗn hợp (Zn(NO3)2 2M và CaCl2 1M), với điện cực trơ, màng ngăn xốp, đến khi thể tích khí thoát ra ở anot bằng 5,6 lít thì dừng lại. Dung dịch sau điện phân chứa các chất tan là:

	A. Zn(NO3)2 ;Ca(NO3)2
	B.  Zn(NO3)2 ; Ca(NO3)2; HNO3

	C. Ca(NO3)2
	D. Ca(NO3)2; HNO3


Zn+2 +2e →Zn0
2Cl- → Cl2 + 2e
0,4
0.8        
  0,4        0,2→0,4


OH- → O2  + 2H+ + 4e



      0,05
     0,2


Tổng ne cho > nenhận nên Zn2+ còn dư,H+ vừa tạo, Ca2+  ko bị điện phân→B
Câu 11: Cho 21,3 gam P2O5 vào 300ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và KOH 1,5M. Dung dịch sau phản ứng chứa các ion là:
	A. Na+, K+, PO43-, OH-
	B.  Na+, K+, H2PO4-, PO43-   

	C. Na+, K+, HPO42-, PO43-
	D. Na+, K+, H2PO4-, HPO42-


K= nOH-/ nP2O5 =5→ tạo 2 muối HPO42- và PO43-  → C
Câu 12: Hỗn hợp A gồm (CuO, Fe3O4, Fe2O3), dẫn khí CO dư đi qua ống sứ đựng 16 gam hỗn hợp A, sau phản ứng còn lại 12 gam chất rắn B và khí C. Dẫn khí C qua 500ml dung dịch Ca(OH)2 nồng độ x mol/l thì thu được 15 gam kết tủa. Tính x?
	A. 0,4M
	B.  0,2M  
	C. 0,25M
	D. 0,5M


Klượng giảm = mO = 4(g)→ nO= nCO2 =0,25> nktua =0,15( mol)→ xảy ra pư hòa tan kết tủa,nên nOH​- = nktua + nCO2 = 0,4 =>nCa(OH)2 = 0,2 =>x =0,4M
Câu 13: Có bao nhiêu phản ứng vừa có kết tủa vừa có khí thoát ra khi lần lượt cho đến dư kim loại Ba vào các dung dịch: NaOH; K2SO4; Fe(NO3)3; Al2(SO4)3; Zn(NO3)2; (NH4)2SO4; (NH4)2CO3; AlCl3. 
	A. 4
	B.  5  
	C. 6
	D. 7


Cho Ba vào tất cả các dd đều có khí thoát ra do có phản ứng với H2O,ktra dữ liệu kết tủa,K2SO4;  Al2(SO4)3; (NH4)2SO4; (NH4)2CO3;Fe(NO3)3 đều có kết tủa=>B
Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 6,08 gam hỗn hợp kim loại (Cu và Fe) bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X và 1,792 lít khí NO ( duy nhất, ở đktc). Thêm từ từ 2,88 gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy sinh ra 0,448 lít NO ( duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và m gam chất rắn không tan. Tính m?
	A. 4,96 g
	B.  3,84 g
	C. 6,4 g
	D. 4,4 g


Cu0→Cu+2+2e
N+5+ 3e→        NO  +  H2O
x
        2x
       0,24          0,08

Fe0 → Fe+3 + 3e

y
         3y



64x + 56y = 6,08
H+  dư
( 
(   
x=0,06


2x + 3y = 0,24 
y=0,04

Mg0→Mg+2+2e
NO3+ 3e   →    NO+ H2O
0,12
          0,24

0,06         0,02

Mg  vẫn dư,nên pư với Fe3+,Cu2+,sau pư vẫn dư nên pư tiếp với Fe2+ vừa tạo

,tổng ne= 0,24=neMg cho, sau pư Mg hết,Fe2+ pư=>Mg hết,kim loại có Cu và Fe=>m =0,06.64+0,01.56= 4,4g
Câu 15: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch NaOH; NaHSO4; HCl; KHCO3; K2CO3; H2SO4; Ba(NO3)2; Al2(SO4)3 số phản ứng tạo kết tủa và số phản ứng không tạo kết tủa là:
	A. 5 và 1
	B.  5 và 6 
	C. 6 và 1
	D. 6 và 6


    có Pư NaOH  → ↓BaCO3
               NaHSO4 → BaSO4
                K2CO3 → ↓BaCO3
                 H2SO4 → ↓BaSO4
                Al2(SO4) → ↓BaSO4 => có 5 pư tạo kết tủa
HCl  có pư, không có kết tủa =>A
                KHCO3 không pư
Câu 16: Dẫn từ từ đến dư khí NH3 lần lượt vào các dung dịch: AlCl3; Fe2(SO4)3; Cu(NO3)2; Ca(HCO3)2; NaHSO4 và H2SO4. Số phản ứng tạo kết tủa là:
	A. 3
	B.  4
	C. 5
	D. 6


(1)     AlCl3; (2) Fe2(SO4)3; Ca(HCO3)2; 
(2)      Cu(OH)2 tan trong NH3 do tạo phức.
(3) ; NaHSO4 và H2SO4. có pư,ko có kết tủa
Câu 17: Dẫn 0,5 mol hỗn hợp khí X gồm (CO, H2) có dX/H2 = 4,5 qua ống sứ đựng 0,4 mol Fe2O3 và 0,2 mol CuO, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO3 thì thu được V lít khí NO (đktc). Tính V?
	A. 20,907
	B.  3,730
	C. 34,720
	D. 7,467



CO +O → CO2 và H2 + O → H2O              

=> coi M + O  → MO

                  0,5       0,5→ ne= 1

ta có : Fe3+,Cu2+  → Fe,Cu → Fe3+,Cu2+ 

nên ne qtrinh (1) = ne qtrinh(2) = 1

N+5  +3e  → N+2(NO)

1 →
     1/3 => V= 7,467(l)
Câu 18: Hỗn hợp X gồm (CO và H2) hốn hợp Y gồm (O2 và O3) dY/H2 = 20. Để đốt cháy hoàn toàn 10 lít hỗn hợp X thì cần tối thiểu số lít hỗn hợp Y là (các thể tích khí được đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). 
	A. 4
	B.  6
	C. 2
	D. 8


CO, H2 thay đổi như nhau → coi     M → M+2 + 2e

 Tỉ lệ V= tỉ lệ n,nên tính với V(l):    10   →        20

O2   :32


8   



40



VO2 =VO3= x(V)=> Ve = 10x= 20
O3:  48


8




x=2(l)
=> tổng V= 2x=4(l)
Câu 19: Điện phân với điện cực trơ, có màng năng xốp 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaCl 15M, NaNO3 0,5M và Cu(NO3)2 0,4M. Biết I = 9,65A; t = 8000 (s). Tính thể tích khí thoát ra?
	A. 11,2 (l)
	B.  13,44 (l)
	C. 1176 (l)
	D. 7,28 (l)


               ne = It/F = 0,8

Cu2+ + 2e → Cu
2Cl- → Cl2 + 2e
0,2
 0,4       
              0,4    0,8

2H+ + 2e → H2


          0,4     0,2
( V=(0,2+0,4).22,4 = 13,44(l)
Câu 20: Cho a gam bột Al vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3; 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,2 mol Fe(NO3)3. Sau phản ứng thu được dung dịch X và kết tủa Y. Hãy lựa chọn giá trị của a để Y có 3 kim loại. 
	A. a ≥ 3,6
	B.  2,7 < a < 5,4
	C. 3,6 < a ≤  9
	D. 5,4 < a ≤ 9


Al3+/Al ; Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+ ; Ag+/Ag

Để có 3 KL ( Ag+; Fe3+ ; Cu2+ hết, Fe2+ vừa tạo ra đã pư với Fe, Al hết

Al0  → Al3+ + 3e
Ag+ + 1e- → Ag
x
             3x      
 0,1     0,1 


Fe3+ + 1e- → Fe2+
          
                               
0,2       0,2      0,2

Cu2+ + 2e → Cu

0,15      0,3

                                        (
3x   >    0,6 → x>0,2

  Có thêm pư                              Fe2+ + 2e → Fe
                                                    0,2→0,4  

                                         ( 3x < 0,6+0,4=1→  x< 1/3

( 0,2 < x ≤ 1/3 ( 5,4 < a ≤ 9     
Câu 21: Cho một luồng khí CO đi qua m gam Fe2O3, đun nóng, sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thì thu được 4,368 lít NO2 duy nhất ở đktc. Tính m? 
	A. 12 gam
	B.  24 gam
	C. 16 gam
	D. 10,8 gam


Fe+3  (1)    Fe   (2)       Fe+3
( ne(1) = ne(2)        qúa trình (1)     C+2    +0     C+4          +      2e
                                                             0,0975
                0,195

                   qúa trình (2)     N+5 + 1e              NO2                                                                                   

                          0,195           0,195

( m = mx + mO = 10,44 + 0,0975x16=12g
Câu 22: Dãy các chất và ion sau: Cl2; SO2; Fe2+; MnO2; Ca2+; Al3+; Fe3+; NO2; C; S số chất và ion vừa có tính khử ,vừa có tính oxi hóa là:

	A. 5
	B.  6
	C. 7
	D. 8


 Cl2; SO2;Fe2+; MnO2; NO2; C;S
Câu 23: Một loại nước cứng có chứa các ion sau: Mg2+; Ca2+; Cl-; SO42-; NO3-. Dãy các chất có khả năng làm mềm loại nước cứng trên là:
	A. NaHCO3; Na2CO3; Na3PO4
	B.  Ca(OH)2; Na3PO4; Na2CO3

	C. Na2CO3; K3PO4
	D. Ca(OH)2; Na3PO4


Câu 24: Cho các chất hữu cơ: C2H2, C2H4, C3H4 (mạch hở), CH2O, CH2O2 (mạch hở), C3H4O2 (mạch hở). Số chất tối đa có thể tác dụng được với AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là:
	A.5
	B.7
	C.6
	D.8


C2H2; C3H4( mạch hở ): prop-1-in; CH2O(HCHO); CH2O2( mạch hở ):HCOOH 

C3H4O2( mạch hở ): có 2ctct: andehit 2 chức: CH2(CHO)2; este của axit foocmic: HCOOCH=CH2
Câu 25: Hỗn hợp X gồm m gam hỗn hợp gồm hai kim loại Fe và Cu có tỉ lệ 2:3 về khối lượng. Dẫn X qua dung dịch HNO3, phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy còn lại 0,75m gam chất rắn A dung dịch B và 4,48 lít (đktc) khí màu nâu đỏ. Thêm NaOH đến dư vào B thấy có 2,24 lít (đktc) khí thoát ra. Tính m?
	A. 96g
	B.  112g
	C. 74,67g
	D. 44,8g


Vì sau pư còn 0,75m(g),nên Fe còn dư,pư với Fe3+ vừa tạo chuyển hết về Fe2+,
Fe0 → Fe2+ + 2e
N+5 + 1e → N+4  --- NO2

0,5
             1       
         0,2                   0,2


N+5 + 8e → N-3---NH4NO3→ NH3

              
                                      0,8                                  0,1

( 0,5.56=0,25m  ( m = 112g
Câu 26: Crackinh ankan A thì thu được hỗn hợp khí B gồm 2 anken và 2 ankan, tỉ khối hơi của B so với H2 là 14,5. Dẫn B qua dung dịch Br2 thấy khối lượng hỗn hợp B giảm 55,82%. Phần trăm theo khối lượng mỗi anken theo chiều tăng dần của khối lượng phân tử lần lượt là:
	A. 34,375 và 15,625
	B.  15,625 và 34,375

	C. 17,1875 và 7,8125
	D. 7,8125 và 17,875


MA = 2MB= 58 → C4H10
C4H10 →  C3H6   + CH4

nbđầu= x+ y
x
       x

x

ns = 2x+ 2y


C4H10 → C2H4 + C2H6

mgiảm =42x+ 28y =0,5582.58.(x+y)
y
     y              y

y= 2,2x

% VC2H4= (y/(2x+2y)).100=34,375%

%VC 3H6 =(x/(2x+2y)).100= 15,625%
Câu 27: Hỗn hợp X gồm (etilen, metan, propin, vinylaxetilen) có tỉ khối hơi so với hidro là 15,2. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol X trong oxi dư. Nếu dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng KOH dư thì khối lượng bình đựng KOH tăng lên bao nhiêu gam so với ban đầu? 
	A. 1,936(g)
	B.  0,608(g)
	C. 2,656(g)
	D. 1,76(g)


Coi X là CxH4 ta  có  MX = 30,4 =12x+ 4→ x=  2,2

C2.2H4 → 2,2CO2 + 2H2O

0,02
     0,044
0,04 → mtăng =0,044.44+ 0,04.18= 2,656(g)
Câu 28: Đốt hoàn toàn m gam một hidrocacbon mạch hở ở thể khí nặng hơn không khí, thu được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào dung dịch Br2 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thì lượng Br2 phản ứng là 25,6 gam. Tính m?

	A. 2 g
	B.  4 g
	C. 10 g
	D. 2,08 g


CnH2n+2-2a → nCO2
x
nx=0,16(1)


(1)/(2)=>n/a= 1→ a=n →CnH2 

CnH2n+2-2a + aBr2



3≤ n ≤ 4( do nặng hơn kk,ở thể khí)
x

ax= 0,16(2)


n=3(loại do quá hóa trị)







n= 4 → C4H2 =>x= 0,04=> m= 2(g)
Câu 29: Cho 13,8 gam hidrocacbon X có công thức phân tử C7H8. Cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn dữ kiện trên?    
	A. 5
	B.  4
	C. 6
	D. 2


nX =0,15 

C7H8    →  C7H8- xAgx



0,15

mtăng = 0,15.107x=32,1=> x=2

X có 2 liên kết 3 ở 2 đầu mạch,Hs tự viết đp(4 đp)
Câu 30: Hỗn hợp X gồm (C2H5OH; C2H5COOH; CH3CHO) trong đó C2H5OH chiếm 50% số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong oxi dư, thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác cho 13,2 gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thấy có p gam kết tủa. Tính p?
	A. 8,64
	B.  10,8
	C. 9,72
	D. 2,16


Vì nC2H6O= 50%, gọi CTTB của 2chất còn lại là: CnH2nOa  ta có:

nH2O – nCO2 = nC2H6O = nCnH2nOa = 0,03
C2H6O→ 2CO2
0,03
    0,06


nCO2 =0,06+ 0,03n= 0,14 → n= 8/3
CnH2nOa→ nCO2




0,03
    0,03n




C3H6O2 :3(C)


2/3   

nhh = 0,03


8/3



nC3H6O2 =0,02, nC2H4O2=0,01
C2H4O  : 2(C)

1/3  

mX = 3,3g  

3,3g X có 0,01 mol C2H4O → 2Ag

13,2g →  0,04

→0,08 →mAg = 8,64(g)
Câu 31: Một andehit X mạch hở có dX/H2 ≤ 30. X phản ứng với H2 theo tỉ lệ mol 1:3. Cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam chất rắn?

	A. 19,4
	B.  21,6
	C. 39,3
	D. 41


Mx <60 →X là  R(CHO)x​ => MR + 29x < 60 → x< 2,1

x=2→ (CHO)2 chỉ pư với 2H2(loại)

x= 1 pư với 3H2 nên CT CnH2n-4O đk: n≥3 → 14n+12 < 60 → n< 3,4

=> n= 3 → CTCT: HC≡C-CHO →AgC≡C-COO NH4↓+ 2Ag↓

0,1                     0,1  

             0,2

mktua = 41(g)
Câu 32: Đốt hoàn toàn 0,11gam một este X tạo nên từ một axit đơn chức thu được 0,22gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số đồng phân cấu tạo của X là:
	A. 2
	B.  5
	C. 6
	D. 4


nCO2 = nH2O =  5.10-3 =>mO =0,11- mC –mH =0,04 => nO =2neste =2,5.10-3=>ME = 88( C4H8O2)
hs tự viết đp=> 4ctct
Câu 33: Cho các chất sau: C2H3Cl; C2H4; C2H6; C6H5CH3; C2H3COOH; C2H2; caprolactam ( C6H11NO); vinylaxetat; phenyl acrylat, số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
	A. 6
	B.  7
	C. 8
	D. 4


    C2H5Cl; C2H4; CH2=CH-COOH; caprolactam ( C6H11NO →[NH-(CH2)5-CO]n) CH3COOCH=CH2; CH2=CHCOOC6H5.
Câu 34: Cho các chất xiclopropan, benzen, stiren, phenol, axit axetic, andehit axetic, axit acrylic, etylaxetat, vinyl axetat, số chất có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 là:
	A. 5
	B.  6
	C. 7
	D. 4


Xiclopropan, stiren, phenol, andaxetic, a-acrylic, vinylaxetat ( B
Câu 35: Cho 0,25 mol một andehit mạch hở X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 thu được 54g Ag. Mặt khác,cũng lượng X trên tác dụng với H2 dư (Ni,to) thì cần 0,5 mol H2. Công thức phân tử của X có dạng:

	A. CnH2n-1(CHO)2 (n ≥  0)
	B.  CnH2n+1CHO  (n ≥  0)

	C. CnH2n-1CHO   (n ≥  2)
	D. CnH2n-3CHO  (n ≥  2)


Câu 36: Cho 0,1 mol ancol etylic đi qua CuO, đun nóng thu được m gam hỗn hợp Y gồm (axetandehit, H2O và ancol etylic dư). Cho Na dư phản ứng với toàn bộ hỗn hợp Y sinh ra V lít khí ở đktc. Kết luận đúng là: 
	A. V = 2,24 lít
	B.  V = 1,12 lít
	C. nNa = 0,2 mol
	D. hpư oxi hóa ancol = 100% 


      C2H5OH    CuO, t0    CH3CHO + H2O + Cu 
( nH2O sinh ra = nC2H5OH pư , đều pư với Na cho 1/2H2 

Coi C2H5OH → 1/2H2
            0,1           0,05        ( v=1,12(l)        
Câu 37: Đun nóng m gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức, mạch hở tác dụng với H2SO4 đặc thu được hỗn hợp gồm các ete, đem đốt hoàn toàn một ete trong hỗn hợp ete đó thì thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. 2 ancol đó là:

	A. C2H5OH và CH2=CH-CH2OH
	B.  C2H5OH và CH3OH

	C. CH3OH và C3H7OH
	D. CH3OH và CH2=CH-CH2OH


nCO2 = 0,4

nH2O = 0,4 
( ete: CnH2nO =>có 1ח  ( ete tạo bởi 2 ancol khác nhau:

1 ancolco có 1 ח (n≥3)

1 ancol no (n≥1)

m0 = 7,2-0,4.12-0,4.2=1,6 ( n0=nete = 0,1  ( CnH2nO → nCO2

0,1
0,1n = 0,4 → n=4 

Tổng số C = 4, có 1 liên kết ח → đáp án D
Câu 38: Clo hóa PVC thu được 1 polime chứa 63,96% clo về khối lượng. Trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC giá trị của k là:
	A. 3
	B.  6
	C. 4
	D. 5


(C2H3Cl)n + kCl2 → (C2H3Cl)n-k(C2H2Cl2)k
%Cl = 63,96  ( %C,H = 36,04

%Cl/%C,H = mCl/mC,H= ( 35,5(n-k)+71k)/(27(n-k)+26k) = 63,96/36,04

( n/k = 3 ( 3 mắt xích phản ứng với 1 Cl ( A
Câu 39: B là hợp chất hữu cơ chứa C, H, N có các tính chất: ở điều kiện thường là chất lỏng không màu, độc, ít tan trong nước, dễ tác dụng với HCl và dễ làm mất màu dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng. Công thức phân tử của B có thể là:
	A. C6H7N
	B.  C7H11N
	C. C4H9N
	D. C2H7N


   ( B là chất lỏng, có kết tủa với Br2 ( B có nhân thơm (A
Câu 40: Đốt hoàn toàn 2,01gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, metyl metacrylat, vinylaxetat rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình (1) đựng H2SO4 đặc, dư; bình (2) đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Kết thúc thí nghiệm thấy bình (1) tăng thêm m gam, bình (2) thu được 17,73 gam kết tủa. Giá trị của m là:
	A. 1,17 gam
	B.  11,4 gam
	C. 9,8 gam
	D. 10,6 gam


CnH2n-2O2 → nCO2 + (n-1)H2O
    a
an
a(n-1)

nCO2 = an = 0,09


an = 0,09


(
( nH2O = nCO2 – nx = 0,065

mhh = a(14n+30) = 2,01
a = 0,025
       mH2O = 1,17g 
Câu 41: Hợp chất hữu cơ X mạch hở, bậc 1 chứa C, H, N. X có khả năng tác dụng với H2SO4 theo tỉ lệ 1:1 về số mol. X chứa 38,89%N theo khối lượng. Có bao nhiêu công thức cấu tạo của X phù hợp?
	A. 2
	B.  3
	C. 4
	D. 5


    X + H2SO4 tỉ lệ 1:1 ( X chứa 2 N ( ct: CxHyN2
%N = 28*100/( 12x + y + 28 ) = 38,89 ( x=3, y=8 

 Ct: C3H8N2 ( a = 1) mạch hở: hs tự viết CTCT ( D( lưu ý 2-NH2 có thể gắn trên cùng 1C)
Câu 42: Hợp chất hữu cơ X có công thức tổng quát CxHyOzNt. Thành phần phần trăn khối lượng của N và O trong X lần lượt là: 15,730% và 35,955%. Khi X tác dụng với HCl chỉ tạo ra muối R(Oz)NH3Cl (R là gốc của hidrocacbon). Biết X có trong thiên nhiên và tham gia phản ứng trùng ngưng. Công thức của X là:
	A. H2N-CH2-COOCH3
	B.  HO-(CH2)4NH2

	C. H2N-CH2-CH2-COOH
	D. H2NCH(CH3)COOH


    Vì X có pư trùng ngưng, có sẵn trong tự nhiên, nên X là aminoaxit có nhóm – NH2 ở vị trí số 2 ( D. kiểm tra %N ; % O thỏa mãn
Câu 43: Cho các dung dịch: NaOH, NaHCO3, BaCl2, Na2CO3, NaHSO4 nếu trộn các chất với nhau theo từng đôi một thì tổng số cặp có thể xảy ra phản ứng hóa học là:
	A. 4
	B.  5
	C. 6
	D. 7


Các pư xẩy ra là: NaOH và NaHCO3; NaOH và NaHSO4; NaHCO3và NaHSO4;

BaCl2 và Na2CO3; BaCl2 và NaHSO4; Na2CO3 và NaHSO4.( lưu ý khả năng phân li của HSO4-)
Câu 44: trong các phân tử polime: xenlulozơ, amilozơpeptin, poli(vinyl clorua), nhựa zezit, nilon-6,6; tơcapron số polime có cấu tạo mạch thẳng là:
	A. 4
	B.  5
	C. 6
	D. 7


Xenlulozơ , polivinyl clorua, nilon 6,6, tơcapron
Câu 45: Dữ kiện thực nghiệm nào sau đây không dùng để xác định công thức cấu tạo của glucozơ?
A. Glucozơ hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường;

B. Glucozơ lên men thu được ancol etylic;

C. Glucozơ có phản ứng tráng gương;

D. Glucozơ phản ứng tạo este hóa tạo este 5 chức.

Câu 46: Chất E được điều chế từ amino axit X và ancol etylic, dE/H2 = 51,5. Nếu đốt cháy hoàn toàn 20,6 gam E trong oxi dư thì thu được 35,2 gam CO2; 16,2 gam H2O và 2,24 gam N2. Xác định công thức phân tử của X?
	A. C4H9O2N
	B.  C2H5O2N
	C. C3H7O2N
	D. C3H9O2N


ME = 103 theo đáp án X có dạng: R(COOH)NH2 ( E: R(COOC2H5)NH2 

   ME = R + 44 +29 +16 = 103 ( R=14 ( CH2 ) ( B 
Câu 47: Hỗn hợp X gồm CnH2n-1CHO; CnH2n-1COOH; CnH2n-1CH2OH đều mạch hở. Cho 2,8 gam X phản ứng vừa đủ với 8,8 gam Br2 (trong H2O). Mặt khác cho toàn bộ lượng X trên phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư. Sau phản ứng thu được 2,16 gam Ag.  Phần trăm khối lượng của CnH2n-1CHO trong X là:
	A. 26,6%
	B.  20%
	C. 16,42%
	D. 22,22%


     
CnH2n-1CHO: a

CnH2n-1COOH: b  ( ct chung: CnH2n-1X ( X là nhóm chức TB )

CnH2n-1CH2OH : c
  2a+b+c  = nBr2 = 0,055

  nAg = 2a = 0,02 →  a=0,01 → b+c = 0,035 → nhh = 0,045

  Mhh  = 2,8/0,045 = 62,2 = 14n-1+Mx
 Ta có 29 < Mx<44 → 19,2<14n<34,2 → n=2 → andehit: C2H3CHO: 0,01

%mC2H3CHO = 20%
Câu 48: Thủy phân hết m gam tetrapeptit: ala-ala-ala-ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam ala; 32 gam alaala và 27,72 gam ala-ala-ala. Tính m?
	A. 90,6 
	B.  111,74
	C. 81,54
	D. 66,44


m(g)     H2O  
ala-ala-ala: 0,12          H2O
3ala: 0,36 

ala: 0,32
ala: 0,32
→  tổng nala = 1,08

( ala-ala-ala-ala +3H2O → 
4ala

             0,27                             1.08   → m = 0,27(89.4 – 18.3 ) = 81,54 → C
Câu 49: Cho 43,6 gam hợp chất hữu cơ X mạch hở chỉ chứa 1 loại nhóm chức tác dụng với 2 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 49,2 gam muối và 0,2 mol ancol. Lượng NaOH dư được trung hòa vừa hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,8M. Công thức cấu tạo của X là:
	A.  (CH3COO)2C2H4
	
	B.  C3H5(COOCH3)3

	C.  (HCOO)C3H5
	
	D. (CH3COO)3C3H5


   nNaOH dư = nHCl = 0,4 →  nNaOH pư = 0,6 = 3nancol
 →  X có dạng: R(COOR’)3 hoặc ( RCOO)3R’ )

 BTKL →  mancol = 18,4 →  Mancol = 92 → dựa vào đáp án: X: ( RCOO)3C3H5
 Mx = 43,6/0,2 = 218 →  R=15 → D
Câu 50: Một hỗn hợp gồm 1 amin và 1 amino axit CnH2n-1O2N. Đốt cháy hoàn tòan 0,015 mol hỗn hợp trong oxi thu được 0,03 mol CO2. Biết rằng nếu cho 0,015 mol phản ứng vừa đủ với 0,015 mol HCl thì thu được 1,3725 gam muối. Công thức của amino axit là: 
	A. C5H11O2N
	B.  CH3O2N
	C. C4H9O2N
	D. C3H7O2N


     CTTB: CxHyOzNt →  xCO2

0,15
0,15x =0,03 → x=2

TH1: hai chất đều có 2C ( loại do đáp án )

TH2: một chất có 1C ( không thể là aminoaxit ) → amin: CH3NH2
  CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

       x
   x

  CnH2n+1O2N + HCl → CnH2n+2O2NCl

      y                                       y

mhh = mmuối – mHCl = 0,825 

mhh = 31x + ( 14n +47 )y = 0,825
x=0,01

nhh = x+y = 0,015
y=0,005

nCO2 = x+ny = 0,03
ny=0,02
( n=4 ( C
-----------------------HẾT------------------------
- Mọi thắc mắc của các em về lời giải có thể liên hệ với: Các giáo viên dạy bộ môn Hóa của lớp mình hoặc gửi trực tiếp tới cô Hiền
- Ngoài ra các thắc mắc của các em về các nội dung trong các đề thi khác,các vấn đề còn chưa rõ các em có thể chuyển câu hỏi về tổ Lý- Hóa để được giải đáp.

Chúc các em thành công!
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